
 
 

 

 

 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP 

Unit 1. What’s you address?  

1. Từ vựng  

Từ vựng chủ đề địa chỉ, đường phố  

2. Ngữ pháp  

- Hỏi địa chỉ  

- Hỏi về đặc điểm của đường/phố  

Unit 2. I always get up early. How about you? 

1. Từ vựng  

- Hoạt động thường ngày  

- Trạng từ chỉ tần suất  

2. Ngữ pháp  

- Hỏi ai đó làm gì vào thời điểm nào đó trong ngày  

- Hỏi tần suất làm việc gì đó  

Unit 3. Where did you go on holiday?  

1. Từ vựng  

- Địa điểm  

- Phương tiện di chuyển  

2. Ngữ pháp: thì quá khứ đơn  

- Hỏi ai đó đã ở đâu vào kì nghỉ 

- Hỏi ai đó đã di chuyển bằng cách nào  

Unit 4. Did you go to the party? 

1. Từ vựng  

- Từ vựng chủ đề bữa tiệc  

- Dạng quá khứ của một số động từ bất quy tắc  

2. Ngữ pháp  

- Câu hỏi yes/no thì quá khứ đơn  
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- Câu hỏi với từ để hỏi thì quá khứ đơn  

Unit 5. Where will you be this weekend? 

1. Từ vựng  

- Động từ chỉ hoạt động ở bãi biển  

- Giới từ chỉ nơi chốn  

2. Ngữ pháp  

- Câu hỏi với từ để hỏi thì tương lai đơn 

Unit 6. How many lessons do you have today?  

1. Từ vựng  

- Ôn tập về các ngày trong tuần  

- Trạng từ chỉ tần suất  

2. Ngữ pháp  

- Câu hỏi số lượng của danh từ đếm được số nhiều với “How many”  

- Hỏi đáp về tần suất học môn gì đó  

Unit 7. How do you learn English? 

1. Từ vựng  

Động từ chỉ hoạt động học tập  

2. Ngữ pháp  

- Hỏi ai đó luyện tập kĩ năng của môn Tiếng Anh như thế nào 

- Hỏi về lý do ai đó học môn Tiếng Anh 

Unit 8. What are you reading? 

1. Từ vựng  

- Tên sách/truyện  

- Tính từ chỉ đặc điểm tính cách của người  

2. Ngữ pháp  

- Hỏi ai đó đang đọc gì, sử dụng thì hiện tại tiếp diễn  

- Hỏi về tính cách của ai đó  

Unit 9. What did you see at the zoo? 

1. Từ vựng  

- Một số loài động vật  

- Trạng từ  



 
2. Ngữ pháp  

Câu hỏi với từ để hỏi ở thì quá khứ đơn 

Unit 10. When will sports day be? 

1. Từ vựng  

- Dịp đặc biệt  

- Hoạt động/thể thao  

2. Ngữ pháp  

- Thì tương lai đơn  

- Thì tương lai gần với “going to”  

B. BÀI TẬP  

Unit 1. What’s you address?  

Choose the correct answer.  

1. Da Nang is a big……………… 

A. street                        

B. city                        

C. town                      

D. lane 

2. Where………………your grandparents………………? 

A. does - live                  

B. do - live                   

C. do - lives                 

D. does - lives 

3. He live in a high and noisy……………… 

A. tower                       

B. village                    

C. towns                    

D. mountains 

4. I live………………my grandparents. 

A. in                             

B. for                          

C. with                      



 
D. at 

5. She lives ………………35, Hoa Binh centre. 

A. in                            

B. at                              

C. on                      

D. of       

Unit 2. I always get up early. How about you? 

Read and complete. Use the given words.  

three times             after            watering         often           help             are 

Hoa: What (1) ................ you doing? 

Lan: I’m (2) ................ the trees. 

Hoa: Do you like doing gardening? 

Lan: Yes, I do. I usually (3) ................ my grandfather water the plants (4) ................ school.  

I also help my mother cook dinner. 

Hoa: How (5) ................ do you cook dinner? 

Lan: (6) ................ a week. 

Unit 3. Where did you go on holiday?  

Choose the correct answer. 

1. People here ……………. friendly and hospitable. 

A. was  

B. were  

C. is  

D. did 

2. My sister ……….. Ha Long Bay last weekend and she ……… a lot of souvenirs. 

A. visits/buys  

B. visited/buyed  

C. visited/bought  

D. visit/bought 

3. Where …………… you go last summer? 

A. do  

B. did  



 
C. will  

D. is 

4. Did you …………….. a boat trip? 

A. take  

B. takes  

C. took  

D. taking 

5. My trip …………….. great. 

A. was  

B. were  

C. are  

D. will 

6. I went …………….. a trip with my family. 

A. at  

B. with  

C. in  

D. on 

7. What did you do ………………your summer holiday? 

A. at  

B. with  

C. on  

D. in 

8. We were at home ……………. it rained heavily. 

A. so  

B. because   

C. but  

D. and 

Unit 4. Did you go to the party? 

Choose the correct answer.  

1. They danced ………. at Nam’s birthday party. 

A. happy                 



 
B. happiness                

C. happier                         

D. happily 

2. Last Saturday, Hoa ……….. a good time with her friends 

A. sang                    

B. ate                           

C. had                               

D. played 

3. Yesterday, my mother …………….. at home and …………TV 

A. stay/watch             

B. stayed/ watch             

C. stay/watched                  

D. stayed/watched 

4. Did she …………………….to the zoo with her family? 

A. go                       

B. went                          

C. goes                            

D. going 

5. They didn’t……………………on a picnic last year. 

A. travel                

B. have                              

C. go                               

D. get 

Unit 5. Where will you be this weekend? 

Match.  

1. Where will Hoa be this weekend? a. They’ll go to Hue Imperial City. 

2. Where will you be tomorrow? b. Yes, I will. 

3. Why will you be at home, Hoa? c. I think I will be in the countryside. 

4. What will they do there? d. I think I will swim in the sea. 

5. Will you visit Tuan Chau Island? e. Because I have to study. 



 
6. Where will they go next month? f. They will take a boat trip. 

7. What will you do there? g. He will be at the seaside. 

8. Where will your father be next weekend? h. She’ll be at home. 

Unit 6. How many lessons do you have today?  

Choose the correct answer.  

1. I have English ……………. a week. 

A. two time  

B. once  

A. three time  

D. four times 

2. Are you at school? - Yes, I …………………. 

A. am  

B. was  

C. will  

D. do 

3. ……… you are talking about? – I am talking about my summer holiday. 

A. Who  

B. Which  

C. When  

D. What 

4. How many ……………… do you have? 

A. pen  

B. books  

C. ruler  

D. glue  

5. ………………. does she have Music? - On Wednesdays. 

A. When  

B. How long  

C. How far  

D. What time 

Unit 7. How do you learn English? 



 
Circle the correct answer.  

1. My mother likes learning English, ……………..…..(so/ too/ also) 

2. She would like …………..…….. a teacher. (become/ becoming/ to become) 

3. I can ……………………..…. two languages. (speak/ speaking/ to speak) 

4 ………………. English is her hobby. (learn/learning/ By learning) 

5. We practice …………... English by talking to our friends. (speak/ to speak/ speaking) 

6. How……………………………. Hoa and Nam learn English? (are/ do/ does) 

7. Yesterday, she ………......... to her friend’s house to practise English. (go/goes/went) 

8. Let’s ………………… on English song. (sing/ to sing/ singing) 

Unit 8. What are you reading? 

Write questions for the underlined part. 

1. My mother is reading a short story. 

=> ……………………………………………………………………………… 

2. Yes, I am scared of ghosts. 

=> ……………………………………………………………………………… 

3. The main characters in that story are Tam and Cam. 

=> ……………………………………………………………………………… 

4. I like reading books in my free time. 

=> ……………………………………………………………………………… 

5. Jimmy Kudo is clever and brave. 

=> ……………………………………………………………………………… 

Unit 9. What did you see at the zoo? 

Find ONE mistake in each sentence below.  

1. (A) Do you (B) stay at home (C) or go (D) to the zoo yesterday morning?  

2. Last (A) weekend, (B) my uncle (C) took me (D) at the zoo. 

3. What are (A) his favourite (B) animal at the zoo? – They (C) are elephants (D) and 

kangaroos. 

4. (A) Did Hoa (B) saw a baby monkey and (C) some other (D) animals? 

5. There (A) is a lot (B) of animals (C) like elephants, tigers, horses and (D) monkeys at the 

zoo. 

6. The lions (A) roared (B) loudly and the (C) peacocks moved (D) beautiful. 



 
Unit 10. When will sports day be? 

Give the correct form of the verbs in the brackets.  

1. What’s she going to do? – She ………………… (play) badminton next weekend. 

2. My family (go) ………………… to the zoo yesterday. 

3. ………….. they …………………. (eat) slowly when you were there? 

4. The festival will ………………… (be) on Sunday. 

5. What………………….she ………………. (read) now? 

6. My mother likes………………….. (cook) very much. 

C. ĐÁP ÁN 

Unit 1. What’s you address?  

Choose the correct answer.  

1. B  2. B  3. A  4. C  5. B  

Unit 2. I always get up early. How about you? 

Read and complete. Use the given words.  

1. are  2. watering  3. help  

4. after  5. often  6. three times  

Unit 3. Where did you go on holiday?  

Choose the correct answer. 

1. B  2. C  3. B  4. A  

5. A  6. D  7. C 8. B  

Unit 4. Did you go to the party? 

Choose the correct answer.  

1. D  2. C  3. D  4. A  5. C  

Unit 5. Where will you be this weekend? 

Match.  

1 - h   2 - c  3 - e  4 - f  

5 - b  6 - a  7 - d  8 - g  

Unit 6. How many lessons do you have today?  

Choose the correct answer.  

1. D  2. A  3. D 4. B  5. A  

 



 
Unit 7. How do you learn English? 

Circle the correct answer.  

1. too  2. to become  3. speak  4. Learning  

5. speaking  6. do  7. went  8. sing  

Unit 8. What are you reading? 

Write questions for the underlined part. 

1. What is your mother reading?  

2. Are you scared of ghosts?  

3. Who are the main characters in that story?  

4. What do you like doing in your free time?  

5. What’s Jimmy Kudo like?  

Unit 9. What did you see at the zoo? 

Find ONE mistake in each sentence below.  

1. A (=> Did)  2. D (=> to)  3. B (=> animals)  

4. B (=> see)  5. A (=> are)  6. D (=> beautifully)  

Unit 10. When will sports day be? 

Give the correct form of the verbs in the brackets.  

1. is going to play   2. went  3. Did - eat  

4. be  5. is - reading  6. cooking  

 


